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	ảnh 3x4 (cm)

	BẢN DỮ LIỆU ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN

(APPLICANT’S PROFILE SHEET)
Vị trí ứng tuyển: …………………………………………………


1. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………..
Ngày sinh: ……………….……Nơi sinh: …………………… Giới tính:………………………                                            
Chiều cao: ………………………………….. Cân nặng: ………………………………………

Tình trạng hôn nhân: ( Độc thân             ( Đã kết hôn        ( 01 con      ( 02 con      ( 03 con

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………
Địa chỉ hiện tại: ………… ………………………………………………………………………

Số CMTND: …………………. Ngày cấp:
………….….…….  Nơi cấp: …………………...
Số điện thoại liên hệ: ……………….…………….. Email: …………………………………….
Mã số thuế cá nhân: ………………………………. Số sổ BHXH (nếu có): …………………...

Thông tin tài khoản ngân hàng (nếu là TK BIDV): 

· Số tài khoản: ………………………………………………………...............................

· Chi nhánh: ……………………………………………………………………………...           

2. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

	STT
	Thời gian (Từ - đến)
	Trường/Đơn vị đào tạo
	Chuyên ngành
	Hệ đào tạo
	Xếp loại

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3. KỸ NĂNG
	Ngoại ngữ:


	-  Tiếng Anh: 
Chứng chỉ:  (B      (C    ( TOEIC    ( TOEFL     ( IELTS       (Điểm: ………… )

- Ngoại ngữ khác: ………………………………



	Tin học 
	(  Thành thạo                  ( Khá                     ( Trung bình                  ( Không biết

	Kỹ năng khác 
	


4. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC: (Bắt đầu từ công việc gần đây nhất)
	STT
	Thời gian
	Tên Công ty
	Chức vụ, ví trí công việc
	Mức lương
	Lý do nghỉ việc

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


5. THÀNH TÍCH, GIẢI THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC
………………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

6. QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Bố mẹ, anh chị em ruột, vợ, chồng)
	STT
	Họ và tên
	Quan hệ
	Năm sinh
	Nghề nghiệp - Nơi công tác
	Nơi ở (Tỉnh, TP)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	7. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Thời gian có thể bắt đầu làm việc:  ( Làm việc ngay          Sau ngày:……./……./…………    

	Mức lương mong muốn: ………………………………………..

	Bạn biết đến thông tin tuyển dụng của Công ty qua: 

	( Website của Công ty
	( Website khác, cụ thể: ……………………….

	( Người thân 
	( Báo chí

	( Bạn bè 
	( Khác




8. CAM KẾT: Tôi cam kết các nội dung đã khai ở trên là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

	
	Hà Nội, ngày       tháng     năm  2019
Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)




Công ty không nhận hồ sơ qua trung gian và không thu bất kỳ khoản lệ phí nào đối với ứng viên dự tuyển

